
VSTEP IELTS

1 050607190018 Lê Hàn Phương Anh 05/05/2001 HQ7-GE10 3/6

2 050608200238 Nguyễn Thị Lan Anh 16/12/2002 HQ8-GE08 3/6

3 050608200010 Nguyễn Ngọc Minh Anh 28/05/2002 HQ8-GE05 3/6

4 050608200219 Lê Phạm Kỳ Duyên 01/25/2000 HQ8-GE01 3/6

5 050608200320 Trần Thị Thu Hà 09/11/2002 HQ8-GE10 3/6

6 050609211941 Nguyễn Thị Thu Hiền 04/11/2003 HQ9-GE06 3/6

7 050609211958 Phan A Huy 20/06/2003 HQ9-GE09 3/6

8 050609210476 Lê Tuấn Huy 19/05/2003 HQ9-GE01 5.5

9 050609210495 Nguyễn Thị Như Huyền 08/11/2003 HQ9-GE02 3/6

10 050609210620 Bùi Thị Mỹ Lan 04/01/2003 HQ9-GE22 3/6

11 050609210691 Mai Thanh Loan 13/04/2003 HQ9-GE22 3/6

12 050609212043 Lê Vũ Quang Minh 31/10/2003 HQ9-GE22 3/6

13 050609212041 Huỳnh Thy Minh 12/09/2003 HQ9-GE08 3/6

14 050607190324 Phạm Hồ Thục Nguyên 23/08/2001 HQ7-GE17 3/6

15 050608200531 Trương Yến Nhi 01/07/2002 HQ8-GE17 3/6

16 050607190364 Trần Thị Ngọc Nhung 09/05/2001 HQ7-GE08 3/6

17 050607190359 Nguyễn Lê Tuyết Nhung 29/04/2001 HQ7-GE03 3/6

18 050608200603 Phan Thị Hương Quỳnh 04/12/2002 HQ8-GE03 3/6

19 050609212169 Phạm Thanh Diễm Quỳnh 08/02/2003 HQ9-GE11 3/6

20 050607190435 Trần Thị Diễm Quỳnh 07/06/2001 HQ7-GE15 3/6

21 050609211333 Huỳnh Lê Dạ Thảo 23-06-2003 HQ9-GE26 3/6

22 050608200148 Lê Ngọc Thiện 17/01/2002 HQ8-GE02 3/6

23 050608200668 Huỳnh Kim Thoa 26/03/2002 HQ8-GE05 3/6

24 050609211422 Bùi Thị Minh Thư 13/02/2003 HQ9-GE26 3/6

25 050609211425 Dư Hà Minh Thư 14/04/2003 HQ9-GE26 3/6

26 050608200165 Giang Thị Hương Trà 01/11/2002 HQ8-GE13 3/6
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27 050609211517 Nguyễn Tuyết Trâm 07/11/2003 HQ9-GE27 3/6

28 050608200729 Nguyễn Ngọc Phương Trâm 13/12/2002 HQ8-GE20 3/6

29 050609211622 Nguyễn Thị Thanh Tú 05/07/2003 HQ9-GE27 3/6

30 050607190646 Đoàn Phan Thụy Tường Vy 27/04/2001 HQ7-GE18 3/6

31 050607190649 Hoàng Nguyễn Thúy Vy 28/03/2001 HQ7-GE01 3/6

(Danh sách có 31 sinh viên).

PHÒNG ĐÀO TẠO


